
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mũi 1

Ngày tiêm dạng 
dd/mm/yyyy (*)

1 Nguyễn Thị Nhung 6/18/2003 Nữ 0799305767 Moderna 12/15/2021

2 Vũ Phương Ngọc 10/24/2003 Nữ 0375304295 Moderna 12/25/2021

3 Trịnh Thị Linh 9/26/2003 Nữ 0847819858 Moderna 12/20/2021

4 Phạm Kiều Anh 8/7/2000 Nữ 0924246764 Moderna 10/28/2021

5 Trần Phương Thảo 7/3/2002 Nữ 0982077270 Moderna 11/14/2021

6 Hoàng Thị Thảo 11/3/2000 Nữ 0921242339 Moderna

7 Đặng Quang Vinh 4/17/2001 Nam 0813085355 Moderna 11/11/2021

8 Đỗ Yến Nhi 8/17/2001 Nữ 0376838050 Moderna 11/28/2021

9 Nguyễn Thị Ngọc 10/20/2000 Nữ 0382701292 Moderna 12/15/2021

10 Nguyễn Thị Phương Thảo 7/5/2000 Nữ 0916143021 Moderna 11/20/2021

11 Nguyễn Hà Trâm 9/11/2003 Nữ 0941944568 Moderna 11/17/2021

12 Phạm Thị Phượng 12/14/2001 Nữ 0357139163 Moderna 12/17/2021

13 Nguyễn Thành Long 6/9/2002 Nam 0945174969 Moderna 11/12/2021

14 Bùi Thị Vân Anh 12/22/2003 Nữ 0358939640 Moderna 12/12/2021

15 Trần Thu Hà 8/30/2001 Nữ 0858462445 Moderna 1/5/2022

16 Hoàng Thị Thủy 7/6/2000 Nữ 0326548735 Moderna 11/22/2021

17 Đặng Thị Thu Uyên 7/23/2000 Nữ 0799285969 Moderna 11/14/2021

18 Hoàng thị Nguyệt 6/15/2001 Nữ 0347753751 Moderna 1/16/2022

19 Trần Thu Uyên 1/15/2002 Nữ 0823311656 Moderna 11/26/2021

20 Nguyễn Hồng Thắm 10/12/2003 Nữ 0869205703 Moderna

21 Phạm Quỳnh Anh 10/15/2002 Nữ 0965376096 Moderna 12/1/2021

22 Dương Cẩm Tú 8/26/2001 Nữ 0862820866 Moderna 12/23/2021

23 Đặng Thuỳ Dương 1/26/2003 Nữ 0975045784 Moderna 11/4/2021

24 Nguyễn Thu Phương 10/27/2003 Nữ 0971477535 Moderna 12/3/2021

25 Đinh Thu Huyền 2/16/2003 Nữ 0963133203 Moderna 10/30/2021

26 Thào Thùy Dương 3/8/2000 Nữ 0983252803 Moderna 11/17/2021

27 Nguyễn Thu Trang 8/8/2001 Nữ 0384320880 Moderna 11/10/2021

28 Nguyễn Đức Lương 9/7/2000 Nam 0932066712 Moderna 11/26/2021

29 Hoàng Đăng Khánh 9/22/2001 Nam 0931622605 Moderna 10/28/2021

30 Trần Thị Thảo Nguyên 4/1/2001 Nữ 0327497513 Moderna 11/17/2021
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31 Âu Thanh Huyền 3/1/2003 Nữ 0964214298 Moderna 10/20/2021

32 Nguyễn Thị Hạnh 11/10/1999 Nữ 0964512062 Moderna 2/11/2022

33 Nguyễn Thị Huyền 9/13/2002 Nữ 0392866293 Moderna 11/28/2021

34 Lưu Phương Dung 12/5/2003 Nữ 0329165196 Moderna 1/21/2022

35 Mai Huyền Trang 11/28/2003 Nữ 0392094121 Moderna 1/15/2022

36 Phan Đức Thành 10/6/2000 Nam 0942194579 Moderna 11/4/2021

37 Nguyễn Thị Khánh Hoà 10/19/2002 Nữ 0971827607 Moderna 12/18/2021

38 Nguyễn Thị Trang 7/15/2001 Nữ 0977940912 Moderna

39 Đinh Thị Tâm 1/10/2003 Nữ 0338580585 Moderna 11/4/2021

40 Nguyễn Viết Đức 2/21/2002 Nam 0325977825 Moderna 12/24/2021

41 Đỗ Thị Hồng Nhung 11/15/2002 Nữ 0855327775 Moderna 2/24/2022

42 Nguyễn Thị Hương Thảo 7/24/2001 Nữ 0399141269 Moderna 11/28/2021

43 Vũ Huyền Linh 3/4/2003 Nữ 0327503099 Moderna 12/11/2021

44 Phạm Khôi Nguyên 7/28/2003 Nam 0941911867 Moderna 11/20/2021

45 Nguyễn Thị Minh Châu 4/12/2001 Nữ 0988763656 Moderna 11/26/2021

46 Hoàng Ngọc Dương Duy 1/4/2002 Nam 0962694336 Moderna 1/22/2021

47 Nguyễn Hồng Lê 12/26/2002 Nữ 0354892318 Moderna 11/2/2021

48 Vũ Thảo Phương 2/9/2003 Nữ 0886668092 Moderna 12/10/2021

49 Phạm Thị Thu Phương 10/1/1997 Nữ 0971109396 Moderna

50 Vũ Thuỳ Linh 9/11/2003 Nữ 0911934185 Moderna 12/13/2021

51 Lưu Ngọc Mai 12/26/2003 Nữ 0929412463 Moderna 12/10/2021

52 Vũ Hà Phương 12/2/2003 Nữ 0834521203 Moderna 12/21/2021

53 Ma Thị Phương Thảo 10/25/2000 Nữ 0947604891 Moderna 11/26/2021

54 Lê Thu Hiền 7/31/2002 Nữ 0522341411 Moderna 11/30/2021

55 Toản Hồng Trang 1/17/2021 Nữ 0971932618 Moderna 10/7/2020

56 Lê Thị Thu 8/21/2002 Nữ 0763832356 Moderna 12/8/2021

57 Đỗ Quang Minh 11/14/2003 Nam 0834422927 Moderna 11/26/2021

58 Vũ Thị Khánh Huyền 3/17/2003 Nữ 0865802248 Moderna 12/22/2021

59 Nguyễn Ngọc Thanh 4/27/2001 Nam 0779382778 Moderna 12/19/2021

60 Trần Thị Bảo Vân 12/20/1999 Nữ 0942178973 Moderna 10/4/2021

61 Nguyễn Thị Phương Thảo 8/29/2002 Nữ 0345269420 Moderna 12/7/2021

62 Nguyễn Thị Như Anh 3/26/2001 Nữ 0392333498 Moderna 11/26/2021

63 Lê Ngọc Chi 12/19/2003 Nữ 0362084578 Moderna 1/11/2022

64 Nguyễn Thanh Hằng 9/3/2002 Nữ 0357827610 Moderna 1/13/2022

65 Đỗ Hoài Ngọc 5/25/2002 Nữ 0386519959 Moderna 10/29/2021



66 Lê Thị Thu Anh 2/10/2001 Nữ 0838696826 Moderna 11/4/2021

67 Đặng Trần Minh Khuê 11/11/2003 Nữ 0963713685 Moderna 12/17/2021

68 Đoàn Thị Anh 11/10/2002 Nữ 0963595502 Moderna 11/26/2021

69 Hầu Thu Trang 8/28/2002 Nữ 0389032450 Moderna 12/16/2021

70 Dương Thuỳ Trang 4/11/2000 Nữ 0912195064 Moderna

71 Ma Thị Thu Hương 11/20/2002 Nữ 0915147883 Moderna 12/15/2021

72 Mai Phương Linh 11/5/2003 Nữ 0932133838 Moderna 12/28/2021

73 Lê Thị Thảo 9/1/2001 Nữ 0967092053 Moderna 11/24/2021

74 Trần Thị Khánh Huyền 9/21/2000 Nữ 0964292849 Moderna 9/10/2021

75 Saysamone SOMNANG 8/19/2000 Nam 0877196603 Moderna 11/17/2021

76 Nguyễn Thị Thu 5/21/1999 Nữ 0379838000 Moderna 11/30/2021

77 Phạm Thị Minh Lý 6/17/2000 Nữ 0965224341 Moderna 10/13/2021

78 Đăng Xuân Phước 10/9/1972 Nam 0917784877 Moderna

79 Trần Thị Hường 5/19/1975 Nữ 0889680675 Moderna

(Danh sách gồm 79 người)



Ghi chú






